	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 20
	                                 
	Từ ngày: 30/1/2023 - Đến ngày:3/2/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
30/1
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	  SHDC – CĐ: Chào mùa xuân mới
	

	
	
	2
	
	Tập đọc
	Thái sư Trần Thủ Độ
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Toán
	  Luyện tập
	Bảng phụ

	
	
	4
	
	Đạo đức
	Em yêu quê hương (tiết 2)
	Tranh, thẻ

	
	Buổi chiều
	1
	
	Kể chuyện
	  Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	Tranh ảnh

	
	
	2
	
	HDH
	  Hoàn thành bài
	Phiếu HT

	
	
	3
	
	 Thể dục
	Tung và bắt bóng – TC: “Bóng chuyền sáu”
	Tranh

	
	
	4
	
	Dyned 
	Lesson 2/8
	

	3
31/1
	Buổi sáng
	1
	
	Tin học
	Thực hành tổng hợp
	Máy

	
	
	2
	
	LTVC
	  Mở rộng vốn từ: Công dân
	Máy 

	
	
	3
	
	Toán 
	  Diện tích hình tròn
	Bảng phụ

	
	
	4
	
	 Khoa học
	 Sử dụng chất đốt
	Tranh ảnh

	
	Buổi chiều
	1
	
	Lịch sử
	  Ôn tập
	Máy

	
	
	2
	
	HDH 
	  Hoàn thành bài
	Phiếu HT

	
	
	3
	
	HĐNGCK
	   Phòng tránh tai nạn do bom, mìn, cháy nổ
	Tư liệu ĐT

	
	
	4
	
	Âm nhạc
	Ôn bài hát Hát mừng. Gõ đệm cho bài hát theo tiết tấu phù hợp
	Đàn

	4
01/02
	Buổi sáng
	1
	
	Tập đọc 
	Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
	Tranh ,

	
	
	2
	
	Toán 
	  Luyện tập
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	TLV
	 Tả người: Kiểm tra viết
	Máy

	
	
	4
	
	 Kĩ thuật
	 Chăm sóc gà
	Bộ DDKT

	
	Buổi chiều
	1
	
	Địa lí 
	Châu Á (Tiếp theo)
	Máy, tư liệu

	
	
	2
	
	HDH 
	  Hoàn thành bài
	Phiếu HT

	
	
	3
	
	Mĩ thuật
	Vẽ hoặc tạo hình ảnh về sân khấu(tiết 2)
	Tranh

	
	
	4
	
	 
	 
	

	5
02/02
	Buổi sáng
	1
	
	LTVC 
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
	Bảng phụ

	
	
	2
	
	   Thể dục 
	Tung và bắt bóng – Nhảy dây
	Tranh

	
	
	3
	
	Toán 
	Luyện tập chung
	Bảng phụ

	
	
	4
	
	 Chính tả
	Nghe - viết: Cánh cam lạc mẹ
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	
	 HDH 
	 Hoàn thành bài 
	Phiếu HT

	
	
	2
	
	Tiếng anh
	U11: What’s the matter with you? Lesson 3
	Đĩa CD

	
	
	3
	
	ĐSTV
	Giới thiệu cuốn sách thuộc chủ điểm – Xem băng
	

	
	
	4
	
	Tin học
	  Thực hành tổng hợp
	Máy

	6
03/02
	Buổi sáng
	1
	NGHỈ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 19

	Kiểm tra nhận xét
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	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên

	



	




